                     ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  HUYỆN LONG THÀNH                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN THU NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM

VÀ KẾ HOẠCH THU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006

(Kèm theo báo cáo số: 142/BC-UBND ngày 07/6/2006 của UBND huyện Long Thành)


                                                                                                                                                                               Đơn vị tính: Triệu đồng
	Nội dung các khoản thu
	DỰ TOÁN 2006
	Lũy kế 31/5/06
	Ước TH tháng 06/2006
	Ước TH 30/6/2006
	KH 6 tháng cuối năm
	Tỷ lệ %

	
	TỈNH GIAO
	NQ.HĐND
	
	
	
	
	TH/DT
	TH/NQ
	Cùng kỳ

	TỔNG SỐ THU NSNN (A+B+C+D+E+F)
	1866.021
	186.671
	83.367
	10.085
	93.452
	107.338
	50,24
	50,06
	142,49

	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU
	
	
	249.887
	
	
	-
	
	
	-

	A. THU NỘI ĐỊA
	127.000
	127.000
	57.897
	7.969
	65.866
	73.947
	51,86
	51,86
	154,37

	1. Thu từ XNQD địa phương (Tỉnh)
	25.800
	25.800
	17.417
	1.883
	19.300
	13.333
	74,81
	74,81
	212,84

	- Thuế GTGT
	22.500
	22.500
	12.510
	1.000
	13.510
	8.990
	60,04
	60,04
	186,76

	- Thuế TNDN
	3.110
	3.110
	3.984
	700
	4.684
	3.500
	150,61
	150,61
	387,43

	- Thuế TTĐB
	46
	46
	
	20
	20
	26
	43,48
	43,48
	35,71

	- Thuế thu nhập cá nhân
	
	
	551
	50
	601
	500
	
	
	317,99

	- Thuế tài nguyên
	4
	4
	
	2
	2
	2
	50,00
	50,00
	7,41

	- Thuế môn bài
	120
	120
	359
	101
	460
	300
	383,33
	383,33
	9,200

	- Thu khác
	20
	20
	13
	10
	23
	15
	115,00
	115,00
	6,61

	2. Thu từ khu vực CTN  và dịch vụ ngoài QD
	40.300
	40.300
	19.235
	1.851
	21.086
	19.985
	52,32
	52,32
	132,07

	- Thuế VAT
	21.540
	21.540
	11.223
	1.089
	10.312
	9.228
	57,16
	57,16
	163,25

	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	16.600
	16.600
	5.838
	500
	6.338
	10.262
	38,18
	38,18
	95,74

	- Thuế tài nguyên 
	50
	50
	18
	17
	35
	15
	70,00
	70,00
	112,90

	- Thuế TTĐB
	260
	260
	95
	35
	130
	130
	50,00
	50,00
	107,44

	- Thuế môn bài
	1.770
	1.770
	1.925
	200
	2.125
	300
	120,06
	120,06
	131,25

	- Thu khác về thuế
	80
	80
	136
	10
	146
	50
	182,50
	182,50
	442,42

	3. Lệ phí trước bạ
	11.600
	11.600
	5.947
	1.800
	7.747
	3.853
	66,78
	66,78
	172,65

	- Nhà đất
	6.600
	6.600
	4.258
	800
	5.058
	1.542
	76,64
	76,64
	194,09

	- Xe và khác
	5.000
	5.000
	1.689
	1.000
	2.689
	2.311
	53,78
	53,78
	142,96

	4. Thuế sử dụng đất N.Nghiệp
	
	
	363
	60
	423
	
	
	
	117,17

	5. Thuế nhà đất
	650
	650
	203
	50
	253
	397
	38,92
	38,92
	129,08

	6. Thuế thu nhập cá nhân
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	7. Thu xổ số kiến thiết
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	8. Phí và lệ phí
	2.450
	2.450
	1.515
	200
	1.715
	735
	70,00
	70,00
	86,84

	Trong đó: Tính trong cân đối
	700
	700
	109
	30
	139
	561
	19,86
	19,86
	26,63

	9. Thu chuyển quyền sử dụng đất
	6.700
	6.700
	2.008
	300
	2.308
	4.392
	34,45
	34,45
	75,87

	10. Thu tiền sử dụng đất
	33.000
	33.000
	3.078
	900
	3.978
	29.022
	12,05
	12,05
	131,55

	11. Tiền thuê mặt đất, mặt nước
	
	
	56
	
	56
	
	
	
	160,00

	12. Thu từ quỹ đất công, công ích.
	
	
	56
	
	56
	
	
	
	

	Trong đó: Thu cố định xã
	1.500
	1.500
	
	
	
	1.500
	-
	-
	

	13. Tiền bán nhà thuộc SHNN
	
	
	127
	
	127
	
	
	
	4.233,33

	14. Thu khác NS
	5.000
	5.000
	2.923
	925
	3.848
	2.230
	76,96
	76,96
	85,32

	- Thu phạt
	
	
	1.209
	400
	1.609
	700
	
	
	109,68

	- Thu tịch thu
	
	
	8
	5
	13
	30
	
	
	76,47

	- Thu phạt NĐ14/CP
	
	
	1.686
	500
	2.186
	1.500
	
	
	77,82

	- Thu khác còn lại
	
	
	20
	20
	40
	
	
	
	18,43

	15. Thu chuyển nguồn
	
	
	4.969
	
	4.969
	
	
	
	

	B. THU TỪ NGUỒN NHÂN DÂN ĐÓNG GÓP
	
	4.200
	371
	116
	487
	1.450
	
	11,60
	24,72

	- Điện
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-

	- XHHGT
	
	
	6
	2
	8
	300
	
	
	19,51

	- XHHGD
	
	1.700
	42
	20
	62
	1.000
	
	3,65
	119,23

	- Đóng góp khác
	
	
	6
	4
	10
	
	
	
	13,51

	- Lao động công ích
	
	2.500
	190
	60
	250
	50
	
	10,00
	121,36

	- Thu quỹ an ninh quốc phòng
	
	
	127
	30
	157
	100
	
	
	112,95

	C. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
	59.021
	55.471
	25.099
	2.000
	27.099
	31.941
	45,91
	48,85
	129,35

	1. Thu bổ sung theo KH
	58.721
	55.471
	25.000
	2.000
	27.000
	31.721
	45,98
	48,67
	128,88

	2. Thu bổ sung có mục tiêu
	300
	
	80
	
	80
	220
	26,67
	
	

	3. Thu bổ sung ngoài cân đối
	
	
	19
	
	19
	
	
	
	

	D. THU NGOÀI NGÂN SÁCH
	
	
	
	
	
	-
	
	
	



                                                                                                                                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                                                                                                                                KT. CHỦ TỊCH 
                                                                                                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                                    Huỳnh Văn Sơn         
              ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             HUYỆN LONG THÀNH                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN CHI NSNN ĐẾN NGÀY 30/6/2006
 KẾ HOẠCH THU 6 THÁNG CUỐI NĂM
(Kèm theo báo cáo số 142/BC-UBND ngày 07/6/2006 của UBND huyện Long Thành)



                                                                                                                                                                              Đơn vị tính: Triệu đồng

	Nội dung các khoản chi
	DỰ TOÁN
	NGHỊ

QUYẾT
	TH

31/5/2006
	UTH

tháng 6
	UTH
	KH
	TỶ LỆ

	
	
	
	
	
	30/6/2006
	6 TH CN
	DT
	NQ
	CK

	Tổng chi NS địa phương
	108.902
	140.342
	45.668
	6.862
	52.530
	88.000
	48,24
	37,43
	98,72

	A. Chi trong cân đối
	103.716
	131.020
	42.986
	6.862
	49.848
	81.778
	48,06
	38,05
	104,73

	I. Chi đầu tư phát triển
	12.130
	39.530
	6.714
	1.000
	7.714
	31.816
	63,59
	19,51
	45,95

	1. Tổng số chi đầu tư XDCB
	12.130
	12.130
	6.714
	1.000
	7.714
	4.416
	63,59
	63,59
	154,28

	+ Chi XDCB phân cấp cho huyện
	12.000
	12.000
	6.714
	1.000
	7.714
	40.286
	64,28
	64,28
	154,28

	+ Hỗ trợ XD đài truyền thanh không dây
	130
	130
	
	
	-
	130
	-
	-
	

	2. Chi đầu tư nguồn sử dụng đất
	
	900
	
	
	-
	900
	
	-
	

	3. Chi từ nguồn quỹ khác
	
	10.000
	
	
	-
	10.000
	
	-
	-

	4. Chi từ nguồn tiền sử dụng đất
	
	16.500
	
	
	-
	16.500
	
	-
	

	II. Chi thường xuyên 
	91.586
	91.490
	36.272
	5.862
	42.134
	49.962
	46,00
	46,05
	136,76

	1. Chi sự nghiệp kinh tế
	7.433
	7.433
	2.544
	700
	3.244
	4.284
	43,64
	43,64
	196,84

	- Chi sự nghiệp giao thông
	2.900
	2.900
	600
	300
	900
	2.000
	31,03
	31,03
	

	- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	3.600
	3.600
	1.649
	400
	2.049
	1.551
	56,92
	56,92
	138,63

	- Chi sự nghiệp lâm nghiệp
	80
	80
	
	
	-
	80
	-
	-
	

	- Chi sự nghiệp tài nguyên môi trường ĐC
	350
	350
	
	
	-
	350
	-
	-
	

	- Chi sự nghiệp nông nghiệp
	200
	200
	295
	
	295
	
	147,50
	147,50
	173,53

	- Chi sự nghiệp thủy lợi
	100
	100
	
	
	-
	100
	-
	-
	

	- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
	100
	100
	
	
	-
	100
	-
	-
	

	- Chi sự nghiệp khác
	103
	103
	
	
	-
	103
	-
	-
	

	2. Chi sự nghiệp đào tạo
	350
	350
	100
	30
	130
	220
	37,14
	37,14
	173,33

	3. Chi sự nghiệp giáo dục
	51.681
	51.681
	19.671
	3.000
	22.671
	29.100
	43,87
	43,87
	143,22

	4. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
	958
	958
	388
	80
	468
	490
	48,85
	48,85
	80,69

	5. Chi sự nghiệp y tế
	1.420
	1.420
	698
	120
	818
	602
	57,61
	57,61
	

	6 . Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình
	425
	425
	164
	50
	214
	211
	50,35
	50,35
	145,58

	7. Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	371
	371
	166
	50
	216
	155
	58,22
	58,22
	130,12

	8. Chi đảm bảo xã hội
	1.371
	1.371
	624
	120
	744
	627
	54,27
	54,27
	73,96

	9. Chi an ninh quốc phòng
	1.681
	1.681
	1.482
	170
	1.652
	540
	98,27
	98,27
	124,21

	- An ninh
	758
	758
	592
	100
	692
	240
	91,29
	91,29
	93,26

	- Quốc phòng
	923
	923
	890
	70
	960
	300
	104,01
	104,01
	163,27

	10. Chi quản lý hành chính
	12.942
	12.942
	4.575
	992
	5.567
	7.375
	43,01
	43,01
	111,74

	- Quản lý Nhà nước
	8.268
	8.268
	2.653
	822
	3.475
	4.793
	42,03
	42,03
	112,13

	- Đảng
	2.741
	2.741
	1.171
	50
	1.221
	1.520
	44,55
	44,55
	96,14

	- Đoàn thể 
	1.933
	1.933
	751
	120
	871
	1.062
	45,06
	45,06
	142,00

	11. Chi khác NS
	1.030
	934
	427
	50
	477
	457
	46,31
	51,07
	98,35

	12. Chi chuyển giao
	11.924
	11.924
	5.433
	500
	5.933
	5.991
	49,76
	49,76
	131,20

	B. Chi dự phòng ngân sách
	5.186
	5.122
	
	
	-
	5.122
	-
	-
	

	C. Chi ngoài cân đối
	
	4.200
	1.672
	-
	1.672
	1.100
	
	39,81
	54,73

	- Chi XHHGD
	
	1.700
	672
	
	672
	600
	
	39,53
	66,27

	- Chi pháp lệnh NV.LĐCI
	
	2.500
	
	
	-
	
	
	-
	

	- Điện
	
	
	1.000
	
	1.000
	500
	
	
	49,00

	D. Chi ngoài ngân sách
	
	
	1.010
	
	1.010
	
	
	
	39,47


                                                                                                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                                                                                          KT. CHỦ TỊCH 

                                                                                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                           Huỳnh Văn Sơn                                                                                                                                                                              
